
1

Tên đơn vị: Văn phòng Chi cục Kiểm lâm

I Máy móc thiết bị 30 502.647.730 4.375.000

1 Máy móc thiết bị văn phòng 23 401.369.984 3.875.000

1
Máy điều hòa nhiệt độ LG 1 HP

Mã TS: 01/2000/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2000 10.900.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
500.000 Chỉ định

2
Scannes Epson 10000XL

Mã TS: 02/2003/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2003 50.652.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
200.000 Chỉ định

3
Switch Cisco catalyst 2960

Mã TS: 03/2008/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2008 18.795.620

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

4
Máy điều hòa nhiệt độ LG

Mã TS 04/2009/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2009 11.000.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
500.000 Chỉ định

5
Máy điều hòa nhiệt độ LG

Mã TS: 08/2010/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2010 10.500.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
500.000 Chỉ định

6
Máy chiếu Sony

Mã TS: 11/2010/MMTB-TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2010 30.118.800

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
50.000 Chỉ định

7
Máy tính cá nhân: DelloPtilex 390 Desktop

Mã TS: 14/2011/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Bộ 1 2011 22.044.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
250.000 Chỉ định

8
Máy tính cá nhân: DelloPtilex 390 Desktop

Mã TS: 15/2011/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Bộ 1 2011 22.044.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
250.000 Chỉ định

9
Máy in HP Laser Jet P 2055dn 

Mã TS: 16/2011/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2011 14.410.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
35.000 Chỉ định

10

Máy tính nguyên bộ PC DELL Optiplex 

3020MT

Mã TS: 30/2016/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Bộ 1 2016 15.920.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
250.000 Chỉ định
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11

Máy vi tính cá nhân Dell Model : 3650MT 

(130/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 37/2016/MMTB/TSCĐ

Bộ 1 2016 13.626.832
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

12

Máy vi tính cá nhân Dell Model : 3650MT 

(131/2016/DA-PCCCR-TSCĐ).

Mã TS: 38/2016/MMTB/TSCĐ

Bộ 1 2016 13.626.832
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

13

Máy vi tính xách tay Model : TravelMate 

P249 - G2 -M

Mã TS: 39/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Bộ 1 2017 12.945.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
250.000 Chỉ định

14

Máy ảnh Sony Model  ILCE-6000L 

(55/2017/DA/PCCCR-TSCĐ).

Mã TS: 42/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.331.152
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

15

Máy ảnh Sony Model  ILCE-6000L 

(56/2017/DA/PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 43/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.331.152
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

16

Máy ảnh Sony Model  ILCE-6000L 

(57/2017/DA/PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 44/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.331.152
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

17

Máy ảnh Sony Model  ILCE-6000L 

(58/2017/DA/PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 45/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.331.152
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

18
Máy quét 02 mặt HP ScanJet Pro 3000S3

Mã TS: 47/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Cái 1 2017 14.250.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
200.000 Chỉ định

19

Máy vi tính để bàn Dell Insprion Model: 

3268ST DELL LCD led 185 E1916HV 

(85/2017/DA-PCCCR-TSCĐ)

Mã TS: 51/2017/MMTB/TSCĐ

Bộ 1 2017 13.426.764
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

20

Máy vi tính để bàn Dell Insprion Model: 

3268ST DELL LCD led 185 E1916HV 

(86/2017/DA-PCCCR-TSCĐ)

Mã TS: 52/2017/MMTB/TSCĐ (Hỏng)

Bộ 1 2017 13.426.764
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định
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21

Máy vi tính để bàn Dell Insprion Model: 

3268ST DELL LCD led 185 E1916HV 

(89/2017/DA-PCCCR-TSCĐ)

Mã TS: 55/2017/MMTB/TSCĐ

Bộ 1 2017 13.426.764
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

22
Máy vi tính xách tay: Travelmate P214-52 

Mã TS: 58/2019/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Bộ 1 2019 13.466.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

23
Máy vi tính xách tay: Travelmate P214-52 

Mã TS: 59/2019/MMTB/TSCĐ (Hỏng)
Bộ 1 2019 13.466.000

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

2 Máy móc thiết bị chuyên dùng 7 101.277.746 500.000

1

Máy bộ đàm mẹ ICOM 50W Model IC-

F5023H VHF (188/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 09/2016/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2016 11.536.616
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

2

Máy bộ đàm mẹ ICOM 50W Model IC-

F5023H VHF (189/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 10/2016/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2016 11.536.616
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

3

Máy bộ đàm mẹ ICOM 50W Model IC-

F5023H VHF (190/2016/DA-PCCCR-TSCĐ).

Mã TS: 11/2016/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2016 11.536.616
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

4

Máy bộ đàm mẹ ICOM 50W Model IC-

F5023H VHF (191/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 12/2016/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2016 11.536.616
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

5

Máy định vị vệ tinh GARMIN GPS 64S 

(125/2017/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 17/2017/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.377.094
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

6

Máy định vị vệ tinh GARMIN GPS 64S 

(126/2017/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 18/2017/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.377.094
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

500.000
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7

Máy định vị vệ tinh GARMIN GPS 64S 

(127/2017/DA-PCCCR-TSCĐ). 

Mã TS: 19/2017/TBCD/TSCĐ (Hỏng)

Cái 1 2017 18.377.094
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
Chỉ định

II Công cụ, dụng cụ hỏng không sử dụng được 531 549.501.023 549.501.023 5.678.000

1 Tủ lạnh Toshiba Cái 1 2005 8.800.000 8.800.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
50.000 Chỉ định

2 Máy vi tính Intel Pentium D 2.8 ghz Bộ 1 2007 8.950.000 8.950.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

3 Loa chỉ huy chữa cháy rừng Cái 1 2008 2.420.000 2.420.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
70.000 Chỉ định

4 Máy định vị Cái 1 2010 8.313.000 8.313.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

5 Máy thổi gió EB 4150 (10 cái) Cái 10 2012 49.500.000 49.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

6 Máy in Canon 2900 Cái 1 2012 3.050.000 3.050.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
50.000 Chỉ định

7 Mua bộ máy vi tính Bộ 1 2015 8.850.000 8.850.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

8 Mua bộ máy vi tính Bộ 1 2015 8.850.000 8.850.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

9 CPU máy vi tính Cái 1 2015 6.550.000 6.550.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

10 Màn hình, ổ cứng Cái 1 2015 4.529.000 4.529.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
30.000 Chỉ định

11 Máy bộ đàm (15 cái) Cái 15 2015 73.076.000 73.076.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
150.000 Chỉ định

12 Ghế xoay Đài Loan lớn Cái 1 2016 1.118.500 1.118.500
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

13 Ghế xoay Đài Loan lớn Cái 1 2016 1.118.500 1.118.500
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

14 Ghế xoay Đài Loan Nhỏ Cái 4 2016 2.237.000 2.237.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
40.000 Chỉ định

500.000
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15 Bàn họp dán mica Cái 1 2016 5.960.000 5.960.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

16 Ghế da Đài Loan Cái 1 2016 3.500.000 3.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

17 Bàn họp Đài Loan Cái 1 2016 3.450.000 3.450.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

18 Ghế da Đài Loan Cái 6 2016 4.110.000 4.110.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
60.000 Chỉ định

19 Ghế xoay Cái 2 2016 3.500.000 3.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
20.000 Chỉ định

20 Bàn để máy fax Cái 2 2016 840.000 840.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
2.000 Chỉ định

21 Salon nệm mút Cái 1 2016 3.500.000 3.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

22 Ghế chân quỳ SL 360 HM Cái 1 2016 1.181.818 1.181.818
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
20.000 Chỉ định

23 Ghế chân quỳ Hòa Phát VT 1M Cái 6 2016 4.500.000 4.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

24 Ghế xoay lớn Cái 2 2016 1.040.000 1.040.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
20.000 Chỉ định

25 Ghế xoay Cái 1 2016 1.200.000 1.200.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

26 Kệ đựng tài liệu Cái 1 2016 1.200.000 1.200.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

27 Kệ đựng tài liệu Cái 1 2016 1.200.000 1.200.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

28 Kệ đựng tài liệu Cái 1 2016 1.200.000 1.200.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

29 Đồ gỗ, nhựa khác Cái 1 2016 5.893.730 5.893.730
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

30 Ổ cứng ngoài 169 MG Cái 1 2016 2.800.000 2.800.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định
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31 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 1 2016 6.000.000 6.000.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

32 Ổn áp 15 KVA Cái 1 2016 6.140.000 6.140.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

33 Angten nút Cái 1 2016 790.000 790.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

34 Amply Boston Audio PA 999 Cái 1 2016 1.900.000 1.900.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
70.000 Chỉ định

35 Đầu vi tính 5 số Califomia Cái 1 2016 2.760.000 2.760.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

36 Máy điện thoại DD N3120 Cái 1 2016 3.000.000 3.000.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

37 Máy điện thoại DD LG Cái 1 2016 3.000.000 3.000.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

38 Máy in Canon LBP 810 Cái 1 2016 4.414.910 4.414.910
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
50.000 Chỉ định

39 Máy fax Cái 1 2016 3.140.000 3.140.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

40 Máy bộ đàm Cái 1 2016 6.000.000 6.000.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

41 Sữa chữa nâng cấp máy vi tính Cái 1 2016 6.050.000 6.050.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

42 Cable truyền dữ liệu Cái 1 2016 50.000 50.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

43 UPS Santak 500VA Cái 2 2016 1.200.000 1.200.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
200.000 Chỉ định

44 Cable AMP Cái 1 2016 611.000 611.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

45 Conector RJ-45 AMP Cái 20 2016 80.000 80.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
20.000 Chỉ định

46 Wall-Mount Rack 10U Cái 1 2016 1.448.000 1.448.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định
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47 Ống nẹp nhựa Cái 150 2016 1.350.000 1.350.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
150.000 Chỉ định

48 Printer Laser A4 HP 1020 Cái 1 2016 2.010.000 2.010.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
35.000 Chỉ định

49 Moden APSL Speed Cái 1 2016 1.600.000 1.600.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

50 Rorter + VPN sever Cái 1 2016 997.000 997.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

51 Plus ADSL Router Cái 1 2016 1.318.000 1.318.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

52 USB 256 IBM Cái 2 2016 490.000 490.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
20.000 Chỉ định

53 Switch 24 port LINKPRO Cái 1 2016 1.366.000 1.366.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

54 Lăng phun Ao50 Cái 6 2016 1.800.000 1.800.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
6.000 Chỉ định

55 Đầu nối hỗn hợp Cái 25 2016 2.625.000 2.625.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
25.000 Chỉ định

56 Đầu nối chạc Cái 3 2016 3.150.000 3.150.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
3.000 Chỉ định

57 Mũ chống đâm Cái 1 2016 800.000 800.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

58 Máy quay phim Cái 1 2016 4.750.000 4.750.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

59 Máy quay phim Cái 1 2016 4.750.000 4.750.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

60 Máy quay phim Cái 1 2016 4.750.000 4.750.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

61 Máy quay phim Cái 1 2016 4.750.000 4.750.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

62 Máy quay phim Cái 2 2016 9.500.000 9.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
200.000 Chỉ định
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63 Ống nhòm Cái 5 2016 16.500.000 16.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
5.000 Chỉ định

64 3 máy Icom Cái 1 2016 5.264.000 5.264.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

65 Bình nước nóng lạnh Cái 2 2016 7.700.000 7.700.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

66 Tủ lạnh TOSHIBA Cái 1 2016 4.730.000 4.730.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
50.000 Chỉ định

67 Máy in Canon LPB 1210 Cái 1 2016 2.842.857 2.842.857
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
35.000 Chỉ định

68 Máy FAX KX-FP 362 Cái 1 2016 3.454.545 3.454.545
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

69 Màn chiếu Dalite Cái 1 2016 2.272.732 2.272.732
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

70 Quạt đứng có điều khiển Mitsubishi Cái 1 2016 3.700.000 3.700.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
40.000 Chỉ định

71 Màn hình LCD Sam sung 743 17" Cái 2 2016 5.170.000 5.170.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
60.000 Chỉ định

72
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (175/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2016 6.293.748 6.293.748

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

73
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (176/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2016 6.293.748 6.293.748

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

74
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (177/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2016 6.293.748 6.293.748

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

75
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (178/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2016 6.293.748 6.293.748

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

76
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (179/2016/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2016 6.293.748 6.293.748

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định
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77

Loa chỉ huy chữa cháy Hangashi Model HA-

MGP-01 (814-815/2016/DA-PCCCR-CCDC). 

Hỏng 02 cái

Cái 2 2016 5.841.230 5.841.230
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
20.000 Chỉ định

78
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (164/2017/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2017 6.868.438 6.868.438

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

79
Máy bộ đàm con ICOM 5W Model IC-V88 

VHF (165/2017/DA-PCCCR-TSCĐ). Hỏng
Cái 1 2017 6.868.438 6.868.438

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

80
Đèn pin cá nhân chuyên dụng PCCCR (121-

150)/2017/DA-PCCCR-CCDC. Hỏng 30 cái
Cái 30 2017 12.349.440 12.349.440

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
300.000 Chỉ định

81

Bàn dập lửa làm bằng tre cán giáo PCCCR 

(601-650)/2017/DA-PCCCR-CCDC. Hỏng 50 

cái

Cái 50 2017 12.021.200 12.021.200
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
500.000 Chỉ định

82
Rựa cán dài bằng tre cán giáo PCCCR (1101-

1150)/2017/DA-PCCCR-CCDC. Hỏng 50 cái
Cái 50 2017 17.770.450 17.770.450

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
500.000 Chỉ định

83 Máy vi tính để bàn CMS (1-2019) Cái 1 2019 9.993.000 9.993.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

84 Máy vi tính để bàn CMS (3-2019) Cái 1 2019 9.993.000 9.993.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
120.000 Chỉ định

85 Ổ cứng ngoài (Phương Anh-Kế toán) Cái 1 2019 1.500.000 1.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

86 Ổ cứng ngoài (Bách-SDR) Cái 1 2019 1.500.000 1.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

87 Ổ cứng ngoài 169 (Đức Huy-SDR) Cái 1 2019 1.500.000 1.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

88 Ổ cứng ngoài (Thân Hùng) Cái 1 2019 1.500.000 1.500.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
1.000 Chỉ định

89 Máy in Canon 6230DN (Phẩm - Kế toán) Cái 1 2019 4.089.000 4.089.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
35.000 Chỉ định
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90 Máy scan 2000S1 (Hành chính - Thu) Cái 1 2019 7.850.000 7.850.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
100.000 Chỉ định

91
Bảo hộ lao động HANAGASHI (606-

650)/2020/DA-PCCCR-CCDC.Hỏng 15 bộ
Cái 15 2020 28.619.595 28.619.595

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
150.000 Chỉ định

92
Ba lô chuyên dụng HANAGASHI (86-

1150)/2020/DA-PCCCR-CCDC.Hỏng 50 cái
Cái 50 2020 10.356.900 10.356.900

Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
500.000 Chỉ định

93 Máy quét mã QR Cái 1 2021 2.750.000 2.750.000
Hư hỏng hoàn toàn, 

tận thu bán phế liệu
10.000 Chỉ định

561 1.052.148.753 549.501.023 10.053.000TỔNG CỘNG
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